
STT Đại đội Khoa T.số Ghi chú

1 19 DH19AV (Từ Mssv 19128001 đến 19128095) 83

2 20 DH19AV (Từ Mssv 19128096 đến 19128187) 83

3 21 DH19AV (Còn lại) + DH19MT 84

4 22 DH19KM 83

5 23 DH19BQ (Từ Mssv 19125003 đến 19125245) 83

6 24 DH19BQ (còn lại) + DH19KS 84

7 25 DH19BQC + DH19QL (Từ Mssv 19124002 đến 19124088) 83

8 26 DH19QL (Từ Mssv 19124090 đến 19124206) 83

9 27 DH19QL (Còn lại) 83

10 28 DH19BV + DH19SP 82

11 29 DH19CB (Từ Mssv 19115001 đến 19115145) 83

12 30 DH19CB (còn lại) + DH19CN + DH19GB 82

13 31 DH19CC (Từ Mssv 19118001 đến 19118218) 83

14 32 DH19TM (Từ Mssv 19122003 đến 19122242) 83

15 33 DH19CC (Còn lại) + DH19TM (Còn lại) + DH19TP 83

16 34 DH19CD + DH19VT (Từ Mssv 19125004 đến 19125053) 83

17 35 DH19VT (Còn lại) 83

18 36 DH19CK (Từ Mssv 19118004 đến 19118274) 83

19 37 DH19CK (Còn lại) + DH19DT (Từ Mssv 19130001 đến 19130082) 82

20 38 DH19DT (Từ Mssv 19130083 đến 19130174) 83

21 39 DH19DT (Còn lại) 83

22 40 DH19DD (Từ Mssv 19125006 đến 19125316) 83

23 41 DH19DD (Còn lại) + DH19TC 81

24 42 DH19CT + DH19ES 82

25 43 DH19HH (Từ Mssv 19139001 đến 19139092) 83

26 44 DH19HH (Từ Mssv 19139093 đến 19139198) 83

27 45 DH19HH (Còn lại) + DH19NHA 84

28 46 DH19KE (Từ Mssv 19123002 đến 19123099) 85

29 47 DH19KE (còn lại) 85

30 48 DH19SH (Từ Mssv 19126001 đến 19126124) 83

31 49 DH19SH (Từ Mssv 19126125 đến 19126270) 83

32 50 DH19SH (Còn lại) + DH19TD 83

33 51 DH19KN + DH19SHC 85

34 52 DH19KT(Từ Mssv 19120002 đến 19120164) 84

35 53 DH19KT(còn lại) + DH19SM 84

36 54 DH19TY (Từ Mssv 19112001 đến 19112109) 83

37 55 DH19TY (Từ Mssv 19112110 đến 19112387) 83

38 56 DH19TT + DH19TY (Còn lại) 82

39 57 DT19OT (Từ Mssv 19154001 đến 19154095) 83

40 58 DT19OT (còn lại) 84

41 59 DH19NL + DH19TK 81

42 60 DH19QT (Từ Mssv 19122001 đến 19122218) 83

43 61 DH19PT + DH19QT (Còn lại) + DH19QTC 82

44 62 DH19CKC + DH19NT + DH19QR 83

45 63 DH19LN + DH19QM + DH19QD 80

46 64 DH19DY (Từ Mssv 19112043 đến 19112140) + DH19NHB 83

47 65 DH19DY (còn lại) + DH19NY + DH19TA 84

48 66 DH19CH + HỌC LẠI 82 3923
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